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DORE GA ICHIBAN OISHII KANA 
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cái nào thì ngon nhất nhỉ? 

Anna 

DORE GA ICHIBAN OISHII 
KANA. 




cơm hộp Makunouchi rất được ưa 


Người 

MAKUNOU CHI-BENTÔ WA NINKI 

chuộng đấy ạ. 

bán hàng 

GA ARIMASU YO. 

Thế thì tôi lấy Makunouchi. 
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Anna 

JA, WATASHI WA MAKUNOUCHI. 
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Tôi cũng vậy. 

Rodrigo 

BOKU MO. 

SHIHARAI WA BETSUBETSUNI 
ONEGAI SHIMASU. 

Cho chúng tôi trả tiền riêng. 



Mẩu ngữ pháp 



Cơm hộp 
MAKUNÒUCHI 


(Đ ICHIBAN (tốt nhất, nhất, số một) 

<ỉ> Khi so sánh từ 3 thứ trở lên, dùng từ ICHIBAN. 

Ví dụ: VVATASHI WA MAKUNOUCHI-BENTÔ GA ICHIBAN SUKI DESU. 

(Tôi thích cơm hộp Makunouchi nhất.) 

(D DORE GA ICHIBAN Tính tui DESU KA (Cái nào là _ nhất?) 

<ỉ> Đê’ đặt câu hỏi có từ ICHIBAN, dùng các đại từ nghi vấn khác nhau trước ICHIBAN, tùy vào việc 


muốn so sánh cái gì. 
ITSU GA (Khi nào) 

DORE GA (Cái nào) 



DOKO GA (Nơi nào) 
NANI GA (Cái gì) 



Tiếng bụng sôi khi đang đói 


Trạng thái rất đói bụng 
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